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ĐIỂM NỔI BẬT

NEWCASTLE 6.000 NAR

148.3
USD/tấn
Giao ngay, 2026-11-09

RICHARDS BAY 6.000 NAR

128.64
USD/tấn
Giao ngay, 2026-11-09

INDONESIA COAL INDEX 5000 G…

100.43
USD/tấn
Giao ngay, 2026-11-09

DỮ LIỆU

Than Newcastle 6.000 NAR 148.3
Chỉ tiêu báo giá: Giao ngay   ·   Ngày quan sát: 2026-11-09   ·   Địa bàn: Newcastle

Than Richards Bay 6.000 NAR 128.64
Chỉ tiêu báo giá: Giao ngay   ·   Ngày quan sát: 2026-11-09   ·   Địa bàn: Richards Bay

Than Newcastle 5.500 NAR 113.79
Chỉ tiêu báo giá: Giao ngay   ·   Ngày quan sát: 2026-11-09   ·   Địa bàn: Newcastle

Than Richards Bay 4.800 NAR 124.21
Chỉ tiêu báo giá: Giao ngay   ·   Ngày quan sát: 2026-11-09   ·   Địa bàn: Richards Bay

Than Indonesia Coal Index 5000 GAR 100.43
Chỉ tiêu báo giá: Giao ngay   ·   Ngày quan sát: 2026-11-09   ·   Địa bàn: Indonesia

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.11.09-r4150c17cd1
Cập nhật: 2026-11-09
Giấy phép: Không ghi nhận
GIAHANGHOA.NET — Giá Than Đá Nhiệt Điện Hôm Nay
https://giahanghoa.net/gia-nang-luong/than-da
Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí — Dự báo nhu cầu than toàn cầu và vấn đề cung cấp than cho điện của Việt 
Nam; bảng giá nhiên liệu tháng 09/2026
https://pvpf.vn/vi/tin-tuc-su-kien/du-bao-nhu-cau-than-toan-cau-va-van-de-cung-cap-than-cho-dien-cua-viet-nam.html
Investing.com — Newcastle Coal Futures Historical Prices
https://uk.investing.com/commodities/newcastle-coal-futures-historical-data?_pmch=1674020625201
The Coal Trader — Thermal Coal Intelligence
https://www.thecoaltrader.com/tools/thermal-coal-intelligence-live.html
Investing.com — Richards Bay Coal Futures Historical Data
https://www.investing.com/commodities/richards-bay-coal-futures-historical-data
Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PV Power Fuel) — Sản xuất kinh doanh — Giá nhiên liệu ngày 02/10/2026
https://pvpf.vn/vi/san-xuat-kinh-doanh
Intercontinental Exchange — Coal Futures & Options
https://www.ice.com/energy/coal
Trading Economics — Coal - Price - Chart - Historical Data - News
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
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Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF) — Giá nhiên liệu ngày 27/10/2026
https://pvpf.vn/
PetroVietnam Power Fuel Company — Home – Fuel Index Date 09/11/2026
https://pvpf.vn/en/home
APBI-ICMA — Weekly: Int'l thermal coal market diverges as Indonesia holds firm, Australia softens
https://apbi-icma.org/media-article/weekly-int-l-thermal-coal-market-diverges-as-indonesia-holds-firm-australia-softens
PT Coalindo Energy — Argus/Coalindo Indonesian Coal Index Report
https://coalindoenergy.com/arguscoalindo-ici-report
Công ty Cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí Việt Nam — Giá nhiên liệu ngày 13/07/2025
https://pvpf.vn/vi/tin-tuc-su-kien/du-an-nmnd-thai-binh-2-dang-co-nhung-buoc-tien-trien-tich-cuc.html
S&P Global Energy — Transnet force majeure unlikely to impact South African thermal coal prices
https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/coal/101326-transnet-force-majeure-unlikely-to-impact-south-african-
thermal-coal-prices
Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PV Power Fuel) — Trang chủ – Giá nhiên liệu ngày 09/11/2026
https://pvpf.vn/vi/trang-chu
Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF) — Tin tức nổi bật — Giá nhiên liệu ngày 23/10/2026
https://pvpf.vn/vi/tin-tuc-noi-bat
Investing.com — Richards Bay Coal Futures Historical Data
https://ca.investing.com/commodities/richards-bay-coal-futures-historical-data
globalCOAL — Coal Market Report — Recent Thermal Coal Indices
https://www.globalcoal.com/cmrsample/cmr-view.cfm
APBI-ICMA — Weekly: Int'l thermal coal market diverges as Indonesia holds firm, Australia softens
https://apbi-icma.org/id/media-article/weekly-int-l-thermal-coal-market-diverges-as-indonesia-holds-firm-australia-softens
PetroVietnam Power Fuel Company — News & Events — Fuel Index Date 27/10/2026
https://pvpf.vn/en/news--events
PetroVietnam Power Fuel Company — Featured news — Fuel Index Date 09/11/2026
https://pvpf.vn/en/featured-news
Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF) — Tin tức sự kiện — Giá nhiên liệu ngày 27/10/2026
https://pvpf.vn/vi/tin-tuc-su-kien
globalCOAL — Coal Market Report — Recent Thermal Coal Indices
https://www.globalcoal.com/
PT Tio Izumi Coal Indonesia (IOMI COAL) — Weekly Indonesia Coal Index (ICI)
https://www.iomi-coal.com/
APBI-ICMA — Weekly: Int'l thermal coal market diverges as Indonesia holds firm, Australia softens
https://apbi-icma.org/
PT Coalindo Energy — Argus/Coalindo Indonesian Coal Index
https://coalindoenergy.com/
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